              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên:                                       Môn dạy:  GIÁO DỤC THỂ CHẤT                Lớp dạy:  
Học kỳ:         II                                                             Năm học: 2021 -  2022
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:          	Số tiết ca thực hành:     26            Số tiết lý thuyết:   4  		
Khối lượng còn lại của chương trình:	Số tiết ca thực hành:     Hết           Số tiết lý thuyết:   Hết
Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

	TT tuần trong học kỳ
	Từ ngày, tháng……..
Đến ngày, tháng……
	Số tiết
lý thuyết
	Số ca thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	26/08 – 31/08/2021
	2
	
	- Bài mở đầu
- Chương I: GDTC chung
- Bài 1 : Thể dục cơ bản  (tiết 1)

	2
	02/09  –  07/09/2021
	
	2
	Bài 1: Thể dục cơ bản (tiết 2 + 3)

	3
	09/09  –  14/09/2021
	
	2
	Bài 1: Thể dục cơ bản (tiết 4 + 5)

	4
	16/09  –  21/09/2021
	
	2
	 Bài 1: Thể dục cơ bản (tiết 6)
Bài 2: Điền kinh (tiết 1) Kỹ thuật chạy cự ly ngắn

	5
	23/09  –  28/09/2021
	
	2
	Bài 2: Điền kinh (tiết 2 + 3) Tập luyện chạy cự ly ngắn

	6
	30/09  –  05/10/2021
	
	2
	Bài 2: Điền kinh (tiết 4 + 5) Kỹ thuật chạy cự ly trung bình

	7
	07/10  – 12/10/2021
	
	2
	Bài 2: Điền kinh (tiết 6 + 7) Tập luyện chạy cự ly trung bình

	8
	14/10  – 19/10/2021
	1
	1
	- Bài 2: Điền kinh (tiết 8) Luật điền kinh 
- Kiểm tra

	9
	21/10  –  26/10/2021
	
	2
	Chương 2: Chuyên đề TDTT tự chọn
Chuyên đề 2: Cầu lông  (tiết 1 + 2) Tác dụng của môn cầu lông

	10
	28/10  –  02/11/2021
	
	2
	Chuyên đề 2: Cầu lông  (tiết 3 + 4)  Tư thế cơ bản và cách cầm vợt - Các bước di chuyển, đơn bước, đa bước...

	11
	04/11  –  09/11/2021
	
	2
	Chuyên đề 2: Cầu lông   (tiết 5 + 6) Kỹ thuật phát cầu thuận tay cao sâu – Kỹ thuật phát cầu trái tay thấp gần

	12
	11/11  –  16/11/2021
	
	2
	Chuyên đề 2 Cầu lông  (tiết 7 + 8)  Kỹ thuật đánh cầu  phải  cao tay

	13
	18/11  -  23/11/2021
	
	2
	Chuyên đề 2: Cầu lông   (tiết 9 + 10) kỹ thuật đánh  cầu trái cao tay

	14
	25/11 –  30/11/2021
	
	2
	Chuyên đề 2: Cầu lông  (tiết 11 + 12) Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

	15
	02/12  – 07/12/2021
	1
	1
	Luật  cầu lông  và kiểm tra 



Ghi chú: Giáo viên làm 3 tờ ; Khoa KHCB (1 ); Tổ trưởng (1 ) và Giáo viên (1 )

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2021
	P.TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN


                                                                                                                                                                                                       


	             Phạm Thị  Thu Nga                                                Lê Thái Hùng                                                    Lê Thái Hùng                                                    
                                                                                                       
                  
                     
